
STT MSSV HỌ TÊN
SĐT

SINH VIÊN
NỮ NGÀY SINH ĐỊA ĐIỂM ĐÓN GHI CHÚ

1 13520057 Huỳnh Tuấn Bình 0925396649 10/10/1995 Suối tiên

2 13521099 Phùng Đào Vĩnh Chung 01236980800 24-02-1995 Suối tiên

3 13520367 Vũ Đức Huy 01285314734 07-04-1995 Suối tiên

4 13521102 Lê Nhật Huy 0907625721 30-09-1995 Suối tiên

5 13520399 Phạm Đỗ Khoa 01646732380 06-07-1995 Suối tiên

6 13520673 Huỳnh Nhật Quang 01222804070 03-06-1995 Suối tiên

7 13520791 Lê Liên Thành 0932147859 01-10-1995 Suối tiên

8 13521103 Võ Nhựt Thường 01649226566 20-03-1995 Suối tiên

9 13521027 Nguyễn Xuân Viễn 0963225081 10-01-1995 Suối tiên

10 13520007 Trần Hùng Phương An 01638393988 09-12-1995 Điện Biên Phủ

11 13520017 Phạm Tuấn Anh 01678156634 10-12-1995 Suối tiên

12 13520019 Lê Quốc Anh 01699199914 04-01-1995 Suối tiên

13 13520103 Trương Huy Cường 0937431444 30-11-1995 Điện Biên Phủ

14 13520114 Võ Công Danh 01288072667 16-06-1995 Điện Biên Phủ

15 13520188 Ngô Đức Đạt 01863954677 01-08-1994 Suối tiên

16 13520189 Từ Thành Đạt 01253864201 26-07-1994 Điện Biên Phủ

17 13520257 Huỳnh Quốc Hiền 01283481489 03-09-1994 Suối tiên

18 13520259 Lê Trọng Hiền 01886506758 14-03-1995 Suối tiên

19 13520261 Nguyễn Lê Hiển 0938961995 08-08-1995 Điện Biên Phủ

20 13520285 Huỳnh Thái Hoà 01202429441 20-08-1995 Suối tiên

21 13520348 Nguyễn Thanh Huy 01662042768 09-03-1995 Suối tiên

22 13520407 Hồ Minh Khôi 0942994941 13-11-1995 Suối tiên

23 13520450 Trịnh Hoàng Linh 0902823556 13-02-1995 Suối tiên

24 13520490 Phạm Minh Mẫn 0963360183 27-03-1995 Suối tiên

25 13520558 Nguyễn An Hoàng Nguyên 0945758576 20-04-1995 Suối tiên

26 13520600 Phạm Tấn Phát 01266887179 17-09-1992 Suối tiên

27 13520690 Huỳnh Trường San 01683462724 25-05-1995 Suối tiên

28 13520786 Trần Văn Thành 0938071167 13-02-1995 Điện Biên Phủ

29 13520944 Mai Bảo Trung 0989869910 19-09-1995 Suối tiên

30 13520950 Hoàng Đình Trung 01864277831 24-08-1995 Điện Biên Phủ

31 13520959 Nguyễn Nam Trung 0938987365 24-04-1995 Điện Biên Phủ

32 13521002 Bùi Minh Tuấn 01627381528 02-01-1995 Suối tiên

33 13521097 Đào Duy Tùng 0949923402 14-10-1995 Suối tiên

34 13520173 Nguyễn Hữu Đắc 0935987252 24-02-1995 Điện Biên Phủ

35 13521088 Lương Hoàng Nhật Đăng 01638670664 22-04-1995 Suối tiên

36 13520202 Hồ Minh Đạt 01884910274 16-01-1995 Suối tiên

37 13520234 Lê Hồ Minh Hải 01208630393 10-03-1995 Suối tiên

38 13520355 Lê Huỳnh Vinh Huy 01695453744 20-06-1995 Suối tiên

39 13520360 Lê Bảo Huy 01666459289 14-05-1995 Suối tiên
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40 13520371 Lê Thị Minh Huyền 01265553438 Nữ 15-04-1994 Suối tiên

41 13520419 Huỳnh Anh Kiệt 01626111413 07-04-1995 Suối tiên

42 13520484 Nguyễn Văn Lý 01697958967 10-01-1995 Suối tiên

43 13521089 Lê Huỳnh Hữu Nhân 0974871825 09-10-1995
Cây xăng ngã 

4 Hàng Xanh

44 13521090 Lê Vũ Phát 01682849033 31-08-1995 Điện Biên Phủ

45 13520667 Nguyễn Hùng Quân 01208517602 21-12-1995 Điện Biên Phủ

46 13520697 Cao Bá Thanh Sang 01884246112 02-05-1995 Điện Biên Phủ

47 13521092 Đặng Thái Sơn 01656926892 02-09-1995 Suối tiên

48 13521093 Hoàng Phạm Thanh Tài 0906921195 02-11-1995 Suối tiên

49 13520892 Hoàng Đức Tín 0976568961 25-04-1995 Suối tiên

50 13520933 Nguyễn Đình Phương Trinh 01247386037 Nữ 13-08-1995 Suối tiên

51 13521105 Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn 01636780423 01-12-1995 Suối tiên

52 12520984 Trịnh Xuân Sang 01693898868 30/07/1994 Suối tiên

53 11520288 Lê Sanh Phúc 0933111875 18/02/1993 Suối tiên

54 12520195 Nguyễn Duy Khánh 01686115951 11-06-1994 Suối tiên

55 13520687 Nguyễn Thanh Quyết 0977306766 15-04-1995 Suối tiên

56 13520356 Trịnh Thanh Huy 0922030747 08-03-1994 Suối tiên

57 11520654 Nguyễn Trung  Tín 0909031255 09/02/1992 Điện Biên Phủ

58 13520113 Nguyễn Công Danh 01677294063 21-07-1995 Suối tiên

59 13521094 Huỳnh Viết Trường 01638608304 20-08-1995 Suối tiên

60 13520369 Phan Lê Minh Huy 01216626536 06-08-1995 Điện Biên Phủ

61 12520611 Trần Thanh Huy 01654064777 19/01/1994 Suối tiên chưa đóng

62 12520730 Trần Anh Thông 0973101352 30/01/1994 Suối tiên chưa đóng

63 12520781 Đỗ Xuân Vinh 15/07/1994 Suối tiên chưa đóng

64 12520986 Đỗ Huỳnh Anh Thụy 01207718504 09/09/1993 Suối tiên chưa đóng

65 12520989 Trần Xuân Viên 01646930893 25/02/1994 Suối tiên chưa đóng

66 12520404 Trương Lê Trung Thành 01216373037 02-11-1994 Suối tiên chưa đóng

67 12520792 Hoàng Đình Long 0966847427 23-07-1994 Suối tiên chưa đóng

68 11520399 Vũ Phú Thức 11/09/1993 Suối tiên chưa đóng

69 11520547 Phạm Đình  Hải 23/11/1993 Suối tiên chưa đóng

70 11520673 Lâm Thị Mỹ Tú Nữ 08/04/1992 Suối tiên chưa đóng

71 11520704 Lưu Văn Lành 18/08/1993 Suối tiên chưa đóng

72 11520018 Bùi Ngọc  Bảo 22/01/1993 Suối tiên chưa đóng

73 12520747 Nguyễn Mai Thiên Trang Nữ 19-01-1994 Suối tiên chưa đóng

74 10520050 Diệp Thế Vinh 26/07/1991 Suối tiên chưa đóng

75 10520574 Trần Hữu Chinh 06/10/1991 Suối tiên chưa đóng

76 12520568 Phạm Minh Đức 18/06/1994 Suối tiên chưa đóng

77 GV Lê Ngô Thục Vi 0909 217 468 Nữ 02-06-1984

78 GV Nguyễn Lai Hồng Ân Nữ

79 GV Lê Bảo Uyên Nữ

80 GV Dương Khai Phong 0918222533 12/02/1983

81 GV Đào Lộc Bình 0985569109 12/5/1984

82 GV Nguyễn Văn Trà 01696 714 982 10-06-1991

83 GV Hà Lê Hoài Trung



84 GV Nguyễn Phương Anh


